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Tổng hợp kiến thức về Nồng độ dung dịch và Cách

pha nước muối sinh lý

Chào các em học sinh! Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp

xúc với các loại dung dịch như nước đường, nước chanh, nước mắm, và đặc biệt

là nước muối sinh lý. Để hiểu rõ bản chất và biết cách pha chế chúng một cách

chính xác, chúng ta cần nắm vững kiến thức về nồng độ dung dịch. Bài học hôm

nay sẽ giúp các em tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm về chủ đề này và ứng

dụng vào thực tế để pha nước muối sinh lý tại nhà.

I. Các khái niệm cơ bản

Trước khi đi vào các công thức phức tạp, chúng ta cần hiểu rõ các thành phần

tạo nên một dung dịch.

1. Dung dịch là gì?

Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan. Điều này có

nghĩa là chất tan được phân bố đều trong dung môi, và chúng ta không thể

phân biệt được các thành phần riêng lẻ bằng mắt thường.

Ví dụ 1: Khi cho đường vào nước và khuấy đều, đường tan hết tạo thành

nước đường. Nước đường chính là một dung dịch.

Ví dụ 2: Không khí sạch là một dung dịch ở thể khí, với khí Nitơ là dung môi

và các khí khác như Oxi, Argon... là chất tan.
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2. Chất tan (Solute)

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi để tạo thành dung dịch. Chất tan có

thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí.

Ví dụ 1: Trong dung dịch nước đường, đường (saccharose) là chất tan.

Ví dụ 2: Trong dung dịch nước muối, muối ăn (Natri clorua - NaCl) là chất

tan.

3. Dung môi (Solvent)

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Dung

môi thường chiếm phần lớn trong dung dịch.

Ví dụ 1: Trong dung dịch nước đường, nước (H₂O) là dung môi. Nước được

coi là "dung môi vạn năng" vì khả năng hòa tan được nhiều chất.

Ví dụ 2: Cồn (ethanol) có thể hòa tan iot để tạo thành dung dịch cồn iot

dùng để sát khuẩn. Trong trường hợp này, cồn là dung môi.

II. Nồng độ dung dịch

Nồng độ dung dịch cho chúng ta biết lượng chất tan có trong một lượng dung

môi hoặc một lượng dung dịch nhất định. Có hai loại nồng độ phổ biến nhất mà

chúng ta sẽ tìm hiểu.

1. Nồng độ phần trăm (Ký hiệu: C%)

Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức:
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C% = (mct / mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng chất tan (đơn vị: gam - g)

mdd: khối lượng dung dịch (đơn vị: gam - g)

Lưu ý quan trọng: Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng chất tan và khối

lượng dung môi.

mdd = mct + mdm (mdm là khối lượng dung môi)

Ví dụ minh họa:

1. Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 25 gam muối ăn (NaCl) vào 75 gam nước. Tính

nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Giải:

- Khối lượng chất tan (mct) = 25 g

- Khối lượng dung môi (nước) = 75 g

- Khối lượng dung dịch (mdd) = mct + mdm = 25 + 75 = 100 g

- Áp dụng công thức:

C% = (25 / 100) x 100% = 25%

Vậy, nồng độ phần trăm của dung dịch muối là 25%.

2. Ví dụ 2: Cần hòa tan bao nhiêu gam đường để pha chế được 200 gam dung

dịch nước đường 15%?

Giải:

Ta có: mdd = 200 g, C% = 15%. Cần tìm mct.

Từ công thức C% = (mct / mdd) x 100%, ta suy ra:
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mct = (C% x mdd) / 100%

mct = (15% x 200) / 100% = 30 g

Vậy, cần hòa tan 30 gam đường.

2. Nồng độ mol (Ký hiệu: CM)

Nồng độ mol cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Công thức:

CM = n / V

Trong đó:

n: số mol chất tan (đơn vị: mol)

V: thể tích dung dịch (đơn vị: lít - L)

Lưu ý: Nếu đề bài cho thể tích dung dịch ở đơn vị mililít (ml), ta phải đổi sang lít

(1 L = 1000 ml).

Số mol chất tan (n) được tính bằng công thức: n = m / M (với m là khối lượng

chất tan, M là khối lượng mol của chất đó).

Ví dụ minh họa:

1. Ví dụ 1: Hòa tan 0.5 mol NaOH vào nước để được 2 lít dung dịch. Tính nồng

độ mol của dung dịch.

Giải:

- Số mol chất tan (n) = 0.5 mol

- Thể tích dung dịch (V) = 2 L

- Áp dụng công thức:
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CM = n / V = 0.5 / 2 = 0.25 M

Vậy, nồng độ mol của dung dịch NaOH là 0.25M (đọc là 0.25 mol-a).

2. Ví dụ 2: Hòa tan 11.7 gam muối ăn (NaCl) vào nước để được 500 ml dung

dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch. (Biết MNaCl = 23 + 35.5 = 58.5 g/mol)

Giải:

- Bước 1: Tính số mol chất tan (NaCl).

nNaCl = m / M = 11.7 / 58.5 = 0.2 mol

- Bước 2: Đổi thể tích dung dịch sang lít.

V = 500 ml = 0.5 L

- Bước 3: Tính nồng độ mol.

CM = n / V = 0.2 / 0.5 = 0.4 M

Vậy, nồng độ mol của dung dịch NaCl là 0.4M.

III. Ứng dụng thực tế: Cách pha nước muối sinh lý tại nhà

1. Nước muối sinh lý là gì?

Nước muối sinh lý là dung dịch Natri clorua (NaCl) có nồng độ 0.9%. Đây là một

ứng dụng trực tiếp của kiến thức về nồng độ phần trăm.

2. Tại sao lại là nồng độ 0.9%?

Nồng độ 0.9% được gọi là nồng độ đẳng trương. Điều này có nghĩa là nồng độ

muối trong dung dịch này xấp xỉ với nồng độ của các dịch trong cơ thể người

(như máu, nước mắt...). Nhờ vậy, khi tiếp xúc với các tế bào trong cơ thể, nó

không gây ra hiện tượng co rút hay trương phồng tế bào do chênh lệch áp suất

thẩm thấu, giúp làm sạch một cách nhẹ nhàng và an toàn.
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3. Hướng dẫn các bước pha chế 1 lít nước muối sinh lý

Để pha 1 lít nước muối sinh lý 0.9%, chúng ta cần thực hiện các bước sau một

cách cẩn thận.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu

Muối ăn: 9 gam. Nên dùng muối tinh khiết, không chứa i-ốt hay các chất

phụ gia khác (có thể tìm mua ở hiệu thuốc).

Nước: 1 lít (1000 ml). Dùng nước cất là tốt nhất. Nếu không, có thể dùng

nước lọc đã đun sôi kỹ và để nguội hoàn toàn.

Dụng cụ đo: Cân tiểu ly điện tử để cân muối chính xác. Cốc hoặc bình chia

độ để đo thể tích nước.

Dụng cụ pha và chứa: Một bình thủy tinh hoặc nhựa sạch, có nắp đậy kín.

Que khuấy sạch.

Lưu ý: Tất cả các dụng cụ phải được rửa sạch, tráng lại bằng nước sôi và để khô

ráo để đảm bảo vệ sinh.

Bước 2: Tính toán và cân đo

Ta cần pha dung dịch 0.9%, nghĩa là trong 100g dung dịch có 0.9g muối. Để

pha 1 lít (tương đương khoảng 1000g dung dịch), lượng muối cần là:

mct = (C% x mdd) / 100% = (0.9% x 1000g) / 100% = 9 gam

Sử dụng cân tiểu ly để cân chính xác 9 gam muối.

Bước 3: Thực hiện pha chế
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1. Đổ 9 gam muối đã cân vào bình chứa sạch.

2. Đong chính xác 1 lít nước đã chuẩn bị rồi từ từ đổ vào bình chứa muối.

3. Dùng que khuấy sạch khuấy đều cho đến khi muối tan hoàn toàn. Bạn sẽ thu

được một dung dịch trong suốt, không có cặn.

Bước 4: Bảo quản và sử dụng

Rót dung dịch vào chai/lọ sạch đã chuẩn bị, đậy nắp kín.

Dán nhãn ghi rõ "Nước muối sinh lý 0.9%" và ngày pha.

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nước muối tự pha chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn (khoảng 24-48 giờ)

để đảm bảo vệ sinh.
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IV. Lưu ý quan trọng khi pha và sử dụng nước muối tại nhà

Lưu ý Giải thích chi tiết

Vệ sinh

tuyệt đối

Vi khuẩn có thể xâm nhập trong quá trình pha chế nếu dụng

cụ không sạch, gây nhiễm khuẩn khi sử dụng. Luôn tiệt trùng

dụng cụ bằng nước sôi.

Nguyên liệu

tinh khiết

Muối ăn thông thường có thể chứa i-ốt hoặc chất chống vón

cục, không phù hợp để pha nước muối sinh lý. Nước máy

chưa đun sôi chứa nhiều vi sinh vật và tạp chất.

Đo lường

chính xác

Pha quá loãng sẽ không có tác dụng sát khuẩn. Pha quá đặc

(ưu trương) sẽ gây xót, rát, làm tổn thương niêm mạc mũi

họng. Không nên ước lượng bằng thìa.

Mục đích sử

dụng hạn

chế

Nước muối tự pha tại nhà chỉ nên dùng để súc miệng, họng,

rửa mũi. Tuyệt đối không dùng để nhỏ mắt, rửa vết

thương hở vì không đảm bảo vô trùng 100% như sản phẩm

của các công ty dược.

Qua bài học này, các em đã nắm được các khái niệm và công thức tính nồng độ

dung dịch, đồng thời biết cách áp dụng vào một công việc rất hữu ích trong đời

sống là tự pha nước muối sinh lý. Hãy luôn nhớ rằng, khoa học luôn gắn liền với

thực tiễn, và sự chính xác là yếu tố quan trọng nhất khi ứng dụng khoa học vào

cuộc sống.
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